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     V/v phát hành yêu cầu báo giá  

     đến các công ty kinh doanh, nhà  

    sản xuất, nhà nhập khẩu hàng hóa 

 

Kính gửi: các công ty kinh doanh, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu 

hàng hóa 

 

Trung tâm Y tế khu vực Kế Sách có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bi y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026-2027 tại Trung 

tâm Y tế khu vực Kế Sách, với nội dung cụ thể như sau: 

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu bào giá: 

1.Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Kế Sách, Tp Cần Thơ. Địa 

chỉ: ấp An Thành, xã Kế Sách, TP Cần Thơ 

2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Khoa dược-Cận lâm sàng-Trang thiết bị-Vật tư y tế. 

- Mail: khoaduocks@gmail.com 

- Điện thoại liện hệ: 02993.877028. DT 0937030126 (Ds Lê Thị Mỹ Anh) 

3.Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược-Cận lâm sàng-Trang thiết bị-Vật tư y tế. 

Trung tâm Y tế huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: ấp An Thành, thị trấn Kế 

Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

-Nhận qua: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  

-Nhận qua mail: khoaduocks@gmail.com 

4.Thời gian nhận báo giá: Trước 17giờ 00 phút ngày  08 tháng 01 năm 2026 

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét 

5.Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng  01 

năm 2026 

 

  

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TTYT HUYỆN KẾ SÁCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 914/TTYT-DCLS Kế Sách, ngày 24 tháng 12 năm 2025 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Phụ lục 1: Nội dung yêu cầu báo giá 

2. Giá báo giá bao gồm vận chuyển, thuế, phí các loại. 

3. Các thông tin khác:  

Đề nghị các đơn vị báo giá gửi kèm bảng báo giá file mềm qua mail: 

khoaduocks@gmail.com 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BsCKII. Trương Thanh Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:khoaduocks@gmail.com


STT
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ

Khối 

lượng

Đơn vị 

tính
Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách

Phẩn I: Hóa chất, Test (gồm: 

15 mặt hàng)

1 Dung dịch nhóm máu Anti A 100 ml >=lọ 10mL TTYT khu vực Kế Sách

2 Dung dịch nhóm máu Anti B 100 ml >=lọ 10mL TTYT khu vực Kế Sách

3 Anti AB 100 ml lọ 10mL TTYT khu vực Kế Sách

4 Dung dịch nhóm máu Anti D 100 ml lọ 10mL TTYT khu vực Kế Sách

5
Test xét nghiệm nhanh viêm gan 

C
800 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

6
Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Dengue  Ag NS1
1.200 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

7
Test nhanh chẩn đoán  kháng 

thể IgG, IgM sốt xuất huyết
400 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

8
Que thử/khay thử xét nghiệm 

kháng nguyên H.pylori
600 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

9
Test Nhanh Chẩn Đoán Viêm 

Gan B
2.000 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

10 Troponin I 1.600 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

11 Que thử đường huyết 28.200 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

DANH MỤC HÓA CHẤT-VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ SỬ DỤNG 2026-2027

(Đính kèm công văn số 914 /2025/TTYT-DCLS ngày 24/12/2025 của TTYTKV Kế Sách)
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12 Test nhanh chẩn đoán HIV 2.000 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

13 Test thử ma túy 4 chân 1.120 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

14 SD Bioline HiV 1/2 3,0 600 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

15 Determine HIV 1/2 600 Test Test TTYT khu vực Kế Sách

16 Que thử nước tiểu 2.400 que 10 thông số TTYT khu vực Kế Sách

Tổng cộng:  15 MH

Phần II: Bông, băng, gạc 

(gồm 10 mặt hàng)

1 Bông y tế hút nước 458 Kg Thấm dung dịch
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

2 Bông không thấm nước 76 Kg Không thấm dung dịch
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

3 Gòn viên y tế 617 Kg Thấm dung dịch
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

4 Băng bột bó 7,5cm x 2,7m 800 Cuộn 7,5cm x 2,7m (3IN) TTYT Khu vực Kế Sách

5 Băng bột bó 10cm x 2,7m 800 Cuộn 10cm x 2,7m (4IN) TTYT Khu vực Kế Sách

6 Băng bột bó 15cm x 2,7m 400 Cuộn 15cm x 2,7m (6IN) TTYT Khu vực Kế Sách

7
Băng cuộn y tế, kích thước 9cm 

x 2.5m
11.760 Cuộn 0,09m x 2,5m

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

8 Băng keo lụa 2,5cm x5m 9.952 Cuộn 2,5cm x 5m
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế
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9 Băng dính lụa 5.000 Cuộn Loại 2,5cm x 9,1m; TTYT Khu vực Kế Sách

10 Gạc meche 3,5 x75cm x6 lớp 4.200 Miếng  3,5cm x 75cm x 6 lớp
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

Phần III: Bơm tiêm, kim 

tiêm, chỉ khâu (gồm: 18 

mặt hàng)

1 Kim nha khoa 9.000 cái Kim dùng trong nha khoa TTYT khu vực Kế Sách

2 Chỉ không tiêu 2/0 5.350 Sợi Chỉ nylon loại 2/0 liền kim
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

3 Chỉ không tiêu 3/0 770 Sợi Chỉ nylon loại 3/0 liền kim
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

4 Chỉ không tiêu 4/0 820 Sợi Chỉ nylon loại 4/0 liền kim
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

5 Bơm tiêm 1ml 36.200 Cái Các cỡ, số
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

6 Bơm tiêm 3ml 170.200 Cái Các cỡ, số
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

7 Bơm tiêm 5ml 173.900 Cái Các cỡ, số
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

8 Bơm tiêm 10ml 200.430 Cái Các cỡ, số
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

9 Bơm tiêm 20ml 1.000 Chiếc Các cỡ, số TTYT khu vực Kế Sách

10 Bơm tiêm 50 ml 1.000 Cái/Chiếc 50ml TTYT khu vực Kế Sách

11 Bơm tiêm điện 50ml 1.600 Cái Các cỡ, số TTYT khu vực Kế Sách

12
Kim luồn mạch máu số 18-20-

22-24
50.220 Cái  số 18-20-22-24

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

13
Kim lấy mẫu máu thử đường 

huyết
25.000 Cái Kim dùng cho máy thử đường huyết

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế
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14 Kim châm cứu các loại, các cỡ 815.000 Cái Số 3, số 4,5, số 7
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

15 Kim lấy thuốc 120.000 Cái Các cỡ TTYT khu vực Kế Sách

16
Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 

2/0
1.300 Sợi Chỉ Nylon không tiêu 2/0

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

17
Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các 

cỡ
820 Tép Chỉ tiêu chậm loại 2/0 và 3/0

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

18
Lưỡi dao mổ sử dụng một lần 

các số
11.600 cái Các cỡ, số

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

Phần 4: Găng tay y tế (gồm 

03 mặt hàng)

1 Găng tay y tế có bột 419.500 Đôi Găng tay dùng thăm khám có bột các cỡ, số
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

2
Găng tay dài sản khoa đã tiệt 

trùng, các cỡ
600 Đôi Tiệt trùng, các cỡ, số

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

3
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 

các cỡ
2.700 Đôi Tiệt trùng, các cỡ, số

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

Phần V: Ống, dây, túi ( 29 

mặt hàng)

1 Airway các số 400 Cái Các số TTYT khu vực Kế Sách

2
Ampu - Bóp bóng (Người lớn, 

trẻ em)
20 Quả/Cái Các cỡ TTYT khu vực Kế Sách

3 Bộ rửa dạ dày 240 Cái Bộ rửa dạ dày dùng TTYT khu vực Kế Sách

4 Đầu côn vàng 20.000 cái cái TTYT khu vực Kế Sách
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5 Đầu col xanh 30.000 cái cái TTYT khu vực Kế Sách

6 Dây nối bơm tiêm điện 2.040 Cái Loại dây nối bơm tiêm điện dài 75-140cm
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

7
Dây oxy 2 nhánh (sơ sinh, trẻ 

em, người lớn)
12.090 Cái Loại 2 nhánh dùng cho người lớn và trẻ em, sơ sinh

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

8
Mask thở oxy có túi người lớn, 

trẻ em
1.000 Cái Có túi dự trữ loại người lớn, trẻ em TTYT khu vực Kế Sách

9 Dây truyền  dịch 20 giọt/ml 50.200 Bộ 20 giọt
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

10 Dây truyền dịch 60 giọt 500 Bộ 60 giọt
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

11 Miếng dán điện cực tim 4.100 Cái Miếng dán điện cực dùng cho máy điện tim
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

12 Gel Siêu Âm 103 Can Can
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

13 Gel Điện Tim 293 chai/Tuýp chai/Tuýp
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

14 Ống nghiệm Citrate 2ml 600 Ống Có chứa chất kháng đông Citrate TTYT khu vực Kế Sách

15 Ống Eppendoft 10.000 Cái Loại 1,5ml TTYT khu vực Kế Sách

16 Ống Nghiệm Serum 1.000 Ống Loại serum TTYT khu vực Kế Sách

17
Mask khí dung + dây+ bầu các 

cỡ
5.000 Cái Loại Người lớn, trẻ em, sơ sinh TTYT khu vực Kế Sách

18 Máy huyết áp cơ trẻ em cỡ trung 45 Bộ Loại trung
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế
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19 Huyết áp  trẻ em 112 Cái Trẻ em
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

20
Máy đo huyết áp cơ (đồng hồ) 

dùng cho người lớn
242 Cái Người lớn

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

21 Ống nghe Huyết áp kế 318 Cái Các cỡ
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

22 Nhiệt kế thủy ngân 734 Chiếc Thủy ngân
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

23 Ống nghiệm Heparin 80.000 Ống Có chất chống đông Heparin TTYT khu vực Kế Sách

24 Ống hút điều kinh các số 800 cái Tiệt trùng TTYT khu vực Kế Sách

25 Ống nghiệm EDTA 120.000 Ống Có nút cao su TTYT khu vực Kế Sách

26 Ống nội khí quản các số 400 Cái Các cỡ, số TTYT khu vực Kế Sách

27
Ống thông đường tiểu 2 nhánh 

các số
539 Cái Các số

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

28 Dây cho ăn không nắp 400 cái Không nắp TTYT khu vực Kế Sách

29 Túi đựng nước tiểu 2 lít 405 Cái Dung tích ≥2000ml có chia vạch 
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

Phần VI: Hóa chất, vật tư y 

tế khác (gồm: 25 mặt hàng)

1 Băng keo thử nhiệt hấp ướt 70 Cuộn Loại thử đồ hấp
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

2 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng 42.200 Cái Tuyệt trùng
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế
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3 Dây garo 2.320 Cái Các cỡ
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

4 Giấy điện tim 3 cần 350 Cuộn 60mm x 30 m
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

5 Giấy điện tim 3 cần 80*20 1.200 Cuộn 80mm x20m
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

6 Giấy điện tim 3 cần 63x30 175 Cuộn  63mm x 30m
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

7 Giấy điện tim 6 cần 850 Tập/Xấp Kích thước 110-2-140
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

8 Giấy y tế 522 Kg Kg
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

9 Kẹp rốn sơ sinh 840 chiếc Cái
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

10 Ba chạc không dây nối 300 Cái Ba chạc không dây nối TTYT khu vực Kế Sách

11 Ba chạc có dây nối 200 Cái Ba chạc không dây nối TTYT khu vực Kế Sách

12 Lam kính trong 3.000 Miếng Loại trong TTYT khu vực Kế Sách

13 Lam kính nhám 20.000 Cái Loại nhám TTYT khu vực Kế Sách

14
Que lấy mẫu bệnh phẩm xét 

nghiệm
400 Cây

Cái

TTYT khu vực Kế Sách

15 Cốc lấy mẫu 4.000 Cốc Loại 1,5ml TTYT khu vực Kế Sách

16 Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 4.000 Cái Loại >=50ml TTYT khu vực Kế Sách

17 Nước cất 2 lần 600 Lít Loại nước cất 2 lần TTYT khu vực Kế Sách

18 Cồn 70 độ 750 Lít Loại 70 độ
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế
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19 Cồn 95 độ 100 Lít Loại 90 độ TTYT khu vực Kế Sách

20 Than hoạt tính 30 Kg Than hoạt tính TTYT khu vực Kế Sách

21 Dầu soi kính hiển vi 4 Chai Chai/lọ TTYT khu vực Kế Sách

22
Viên khử khuẩn (presept hoặc 

tương đương)
6.400 Viên Loại viên

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

23 Xanh Methylen 60 Chai Dung dịch
TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

24
Bộ dung dịch nhuộm  ZIEHL-

NEELSEN
20 Bộ Bộ TTYT khu vực Kế Sách

25
Dung dịch phun khử khuẩn bề 

mặt và dụng cụ
76 Lít Dung dịch

TTYT khu vực Kế Sách và Các 

Trạm Y  Tế

Phần VII-Phim X quang (gồm: 

01 mặt hàng)

1
Phim X quang khô kỹ thuật số 

8*10inch
24.000 Tờ

- Lĩnh vực áp dụng: X-quang, CT, MRI,…

- Cấu trúc: Bao gồm lớp nhiệt, vật liệu nền PET và lớp phủ bảo vệ.- Màu 

sắc: Xanh dương.Loại in ấn: In nhiệt kỹ thuật số trực tiếp.Kích thước 

phim: 8x10in, 10x12in, 14x17in. Mật độ tối đa: ≥ 3.0D. Mật độ tối thiểu: 

< 0.28D. Độ dày: 200 ± 5µm. Sương mù: ≤ 20%. Độ cứng (TD): 10.0 ± 

1mN. Máy in: Máy in nhiệt (MDST-22, MDST-24)

TTYT khu vực Kế Sách

Phần VIII-Khí Y tế

1 Khí oxy y tế 10 lít 100 Bình Bình loại 10 lít TTYT khu vực Kế Sách

2 Khí Oxy bình 40 lít (OXY) 4.000 chai Bình loại 40 lít TTYT khu vực Kế Sách

TC: 02 mặt hàng
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Phần xI: Nhóm hóa chất 

sinh hóa tự động; máy 

Model:BS-430 (gồm 28 mặt 

hàng)

1  ALBUMIN 640 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

2 Glucose 20.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

3  UREA 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

4 Creatinine 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

5 GPT/ALT 12.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

6 GOT/AST 12.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

7  CHOLESTEROL 16.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

8 Triglyceride 16.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

9 HDL-Cholesterol 1.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách
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10 LDL-Cholesterol 1.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

11  Total Protein 640 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

12  GGT 8.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

13
Thuốc thử định lượng nồng độ 

Bilirubin toàn phần trong máu
2.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

14
Thuốc thử định lượng nồng độ 

Bilirubin trực tiếp trong máu
2.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

15 Uric Acid 8.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

16  AMYLASE 240 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

17 HbA1c 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

18
Chất nội kiểm chất lượng hai 

mức HBA1C
30 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

19 Chất hiệu chuẩn HBA1C  30 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

20  LACTATE 400 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách
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21 CRP 500 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

22  Control Serum 1 600 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

23  Control Serum 2 600 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

24 Hóa chất hiệu chuẩn 600 mL

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

25 Dung dịch rửa hệ thống. 200.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

26  SAMPLE CUP 20.000 Cái 
Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động BS-430.

Sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 
TTYT khu vực Kế Sách

27
Hóa chất dùng để ngoại kiểm 

sinh hóa
240 ml

Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa 

thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương.

Sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

28 Bóng đèn sinh hóa 8 Cái

Bóng đèn sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động BS-430.

- Công suất: 12v20w

Sinh hóa tự động; máy Model:BS-430 

TTYT khu vực Kế Sách

Phần X Nhóm hóa chất 

sinh hóa tự động; máy 

Model: MONARCH 480 

(gồm 18 mặt hàng)

Tổng cộng

Thông số kỷ thuật/Quy cáchSTT Tên hàng hóa Đơn vị tính Ghi chúĐịa điểm thực hiện Qui cách
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1 Glucose 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 480 

TTYT khu vực Kế Sách

2  UREA 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 481

TTYT khu vực Kế Sách

3 Creatinine 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 482

TTYT khu vực Kế Sách

4 GPT/ALT 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 483

TTYT khu vực Kế Sách

5 GOT/AST 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 484

TTYT khu vực Kế Sách

6  CHOLESTEROL 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 485

TTYT khu vực Kế Sách

7 Triglyceride 10.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 486

TTYT khu vực Kế Sách

8  GGT 6.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 487

TTYT khu vực Kế Sách

12



9 Uric Acid 6.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 488

TTYT khu vực Kế Sách

10 HbA1c 6.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 489

TTYT khu vực Kế Sách

11
Chất nội kiểm chất lượng hai 

mức HBA1C
20 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 490

TTYT khu vực Kế Sách

12 Chất hiệu chuẩn HBA1C  20 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 491

TTYT khu vực Kế Sách

13 Nội kiểm Sinh hóa mức 2  200 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 492

TTYT khu vực Kế Sách

14 Nội kiểm Sinh hóa mức 3 200 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 493

TTYT khu vực Kế Sách

15
Calib cho máy xét nghiệm sinh 

hóa thường qui
200 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 494

TTYT khu vực Kế Sách

16 Dung dịch rửa hệ thống. 100.000 ml

Thuốc thử sử sinh hóa tự động (không được chào hàng thuốc thử sinh 

hóa bán tự động)

Nhóm hóa chất sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 495

TTYT khu vực Kế Sách
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17
Hóa chất dùng để ngoại kiểm 

sinh hóa
240 ml

Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa 

thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương.

Sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 495

TTYT khu vực Kế Sách

18 Bóng đèn sinh hóa 8 Cái 
Bóng đèn 12V/20W  sử dụng cho máy xét nghiệm  sinh hóa 

Sinh hóa tự động; máy Model: MONARCH 495
TTYT khu vực Kế Sách

Tổng cộng

1 Dung dịch pha loãng mẫu 2.400 Lít
Dung dịch pha loãng mẫu trên máy phân tích huyết học Swelab.

TTYT khu vực Kế Sách

2 Dung dịch ly giải Hồng cầu 360.000  ml 
Dung dịch ly giải Hồng cầu  trên máy phân tích huyết học Swelab.

TTYT khu vực Kế Sách

3
Hóa chất chuẩn dùng cho máy 

xét nghiệm huyết học
300  ml 

Dung dịch chuẩn 3 mức sử dụng cho máy phân tích huyết học. 

Máy phân tích huyết học; Model: SWELAB ALFA
TTYT khu vực Kế Sách

4 Hóa chất ngoại kiểm Huyết học 120  ml 

 Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu 

hoặc tương đương.

Máy phân tích huyết học; Model: SWELAB ALFA

TTYT khu vực Kế Sách

Phần IV: Nhóm hóa chất 

Ion đồ sử sụng cho máy Ion 

đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND

1 Thuốc thử xét nghiệm điện giải 40.000  ml 
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

Ghi chú

Phần XI Nhóm hóa chất phân tích huyết học; Model: SWELAB ALFA 

STT Tên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách Địa điểm thực hiện Qui cáchĐơn vị tính
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2
Dung dịch rửa máy xét nghiệm 

điện giải đồ
2.400  ml 

Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

3
Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho 

máy phân tích điện giải
600  ml 

Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

4 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 400  ml 
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

5 Giấy in nhiệt 100 Cuộn
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

6 Điện cực Na 4 cái
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

7 Điện cực Ca 4 cái
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

8 Điện cực Cl 4 cái
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

9 Điện cực K 4 cái
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

10
Điện cực xét nghiệm định lượng 

pH
4 Chiếc

Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

11 Điện cực tham chiếu 4 Cái
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

12 Dung dịch châm điện cực 200 ml
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

13
Dung dịch châm điện cực 

Reference
200 ml

Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

14 Na Conditionner 120 ml
Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách

15
Dây bơm nhu động cho máy 

điện giải
6 Cái

Hóa chất tương tích với máy máy Ion đồ 5 thông số. MODEL: 

EASYLYE EXPAND 
TTYT khu vực Kế Sách
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